	BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:          /BC-PCLBTW
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  19  tháng  7  năm 2013


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 18 tháng 7 năm 2013

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW)
1. Tin cuối cùng về Cơn bão số 4:

Tối 18/7, sau khi đi vào đất liền phía Nam tỉnh tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
2. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông:

Hồi 01 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 
Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 20/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 140 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. 
II. TÌNH HÌNH MƯA

a) Lượng mưa ngày: Từ 19h/17/7 đến 19h/18/7, hầu hết các tỉnh trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, một số trạm mưa lớn hơn như:

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	73 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	65 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	102 mm
	
	Phù Liễn (Hải Phòng)
	87 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	103 mm
	
	Đồ Nghi (Hải Phòng)
	102 mm

	Đạo Đức (Hà Giang)
	80 mm
	
	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	95 mm

	BĐ Hạ Hòa (Phú Thọ)
	64 mm
	
	Hà Nội (Hà Nội)
	64 mm

	Mỹ Lương (Phú Thọ)
	85 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	136 mm


b) Lượng mưa đêm: Từ 19h/18/7 đến 07h/19/7, các tỉnh Bắc Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50 mm; các khu vực khác rải rác có mưa vừa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Lục Yên (Yên Bái) 99 mm, Làng Giữa (Yên Bái) 58 mm, Xín Mần (Hà Giang) 133 mm, Nậm Ty (Hà Giang) 116 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 115 mm, Đại Từ (Thái Nuyên) 138 mm, Thái Nguyên (Thái Nguyên) 86 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 92 mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 76 mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 57 mm.
c) Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/15/7 đến 19h/18/7, trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 140 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Bắc Quang (Hà Giang)
	175 mm
	
	Uông Bí (Quảng Ninh)
	145 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	212 mm
	
	Ba Vì (Hà Nội)
	196 mm

	Đạo Đức (Hà Giang)
	163 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	155 mm

	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	145 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	158 mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	177 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	149 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	195 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	158 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	215 mm
	
	
	


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
1. Trung ương

- Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện số 21/CĐ-TW hồi 11 giờ 00’ ngày 18/7/2013 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị triển khai công tác đối phó với ATNĐ hình thành trên khu vực giữa biển Đông. 

- Bộ Y tế đã có Công điện số 4400/CĐ-BYT ngày 18/7/2013 chỉ đạo các Sở, ban ngành trực thuộc các tỉnh, thành phố ven biển triển khai hoạt động ứng phó với ATNĐ.

- Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu tổ chức kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho tàu thuyền biết hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.
- Trung tâm dự báo KTTVTW theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 4 và ATNĐ, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi diễn biến của bão số 4 và ATNĐ, đôn đốc các tỉnh, thành phố ven biển triển khai công tác đối phó với bão và ATNĐ theo nội dung Công điện số 19/CĐ-TW ngày 17/7/2013 và Công điện số 21/CĐ-TW ngày 18/7/2013 của Ban Chỉ đạo PCLBTW – Ủy ban Quốc gia TKCN .

2. Địa phương: Các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến cơn bão và ATNĐ; phối hợp chặt chẽ với biên phòng tuyến biển kiểm đếm nắm số tàu thuyền; cung cấp thông tin và hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển trú tránh. Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu đã có công điện chỉ đạo triển khai công tác đối phó với ATNĐ và báo cáo tình hình tàu thuyền.

IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số  292/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 06h00’ ngày 19/7/2013 Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng, Hải đoàn 38, 48, 18 phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 52.717 phương tiện/ 264.169 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Trong đó: 

- 61 phương tiện/833 lao động hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Trong đó Quảng Ngãi 12 tàu /164 người, Đà Nẵng 49 tàu/669 lao động (có 03 tàu/26 lao động đang neo đậu ở đảo Bom Bay số còn lại đang di chuyển về bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm).

- 1.070 phương tiện/10.323 người hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Trường Sa.

- Còn lại hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến.

V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

Mực nước lúc 7h/19/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,52 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,03 m.
VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	18/7
	188,07
	116,96
	3.510
	2.281

	
	7h
	19/7
	188,92
	116,63
	3.761
	2.094

	Hòa Bình
	7h
	18/7
	99,65
	14,41
	3.600
	2.430

	
	7h
	19/7
	99,87
	14,46
	2.800
	2.450

	Thác Bà
	7h
	18/7
	51,13
	20,73
	156 (QvàoTB ngày 18/7)
	156 (QraTB
ngày 18/7)

	
	7h
	19/7
	51,33
	20,97
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	18/7
	108,46
	52,56
	1.000
	1.233

	
	7h
	19/7
	108,15
	52,56
	1.150
	1.233


Hiện hồ Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LỚN VÀ LỐC
- Tỉnh Sơn La: Theo báo cáo số 46/BC-PCLB&TKCN ngày 18/7/2013 của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Sơn La, ngày 17/7 mưa lớn đã gây ra lũ, cuốn trôi 01 người (ông Mùi Văn Ú, 59 tuổi, bản Hinh xã Mường Tè huyện Mộc Châu, đi làm về qua suối), hiện đã tìm thấy thi thể. 
- Tỉnh Tây Ninh: Theo báo cáo số 73/BC-VPTT ngày 18/7/2013 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Tây Ninh về tình hình thiệt hại do mưa lớn xảy ra ngày 16/7 cụ thể như sau: sập 01 nhà, ngập 50 nhà, ngập úng 20 ha hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày, 4 ao cá bị ngập. Ước tổng thiệt hại khoảng 230 triệu đồng.
- Tỉnh An Giang: Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN ngày 18/7/2013, lúc 14h30’ ngày 18/7 mưa kèm theo dông lốc đã làm 3 nhà bị tốc mái. Ước tính thiệt hại khoảng 11,8 triệu đồng./.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Vũ Xuân Thành


PAGE  
2

